THỜI KHÓA BIỂU MÔN HỌC CHÍNH TRỊ

KHỐI CAO ĐẲNG NGHỀ 2010 - HỌC KỲ 4
Từ ngày 06/02/2012 đến ngày 16/06/2012

	STT
	LỚP
	SĨ SỐ HS-SV
	PHÒNG HỌC
	GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY
	BUỒI
	NGÀY HỌC
	TIẾT HỌC
	GHI CHÚ

	1
	CĐN CGKL 10

CĐN SCCK 10 (5t/tuần)
	103
	F 5.10
	Nguyễn Xuân Vinh
	Sáng
	· Thứ 4
· Thứ 5
	· Tiết 4, 5, 6
· Tiết 5, 6
	Môn học Chính trị 2

	2
	CĐN ÔTÔ 10A

CĐN ÔTÔ 10B
	156
	F 4.10
	Phạm Văn Sơn
	Chiều
	· Thứ 2
· Thứ 3
· Thứ 4
	· Tiết 4, 5, 6
· Tiết 4, 5, 6

· Tiết 4, 5, 6
	

	3
	CĐN ĐCN 10A

CĐN ĐCN 10B
	166
	F 4.9
	Phan Thị Ngọc Ái
	Sáng
	· Thứ 2
· Thứ 4

· Thứ 6
	· Tiết 1, 2, 3
· Tiết 1, 2, 3

· Tiết 4, 5, 6
	

	4
	CĐN QTM 10A

CĐN QTM 10B
CĐN SCMT 10
	177
	F 4.9
	Phan Thị Ngọc Ái
	Chiều
	· Thứ 2

· Thứ 3
	· Tiết 4, 5, 6

· Tiết 4, 5, 6
	

	5
	CĐN KTML 10

CĐN ĐTCN 10
	113
	F 4.9
	Phạm Văn Sơn
	Sáng
	· Thứ 2

· Thứ 4

· Thứ 7
	· Tiết 4, 5, 6

· Tiết 4, 5, 6

· Tiết 4, 5, 6
	Cùng buổi


Lưu ý: 
· Khoa, Bộ môn bố trí các ca học thực hành trái buổi với các buổi học môn Chính trị của các lớp ghép.
· Thời khóa biểu môn học ghép sẽ theo kế hoạch của lớp có tên được in đậm trong bảng trên.


Ngày 21 tháng 12 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU
PHÒNG ĐÀO TẠO
KT. HIỆU TRƯỞNG

THỜI KHÓA BIỂU MÔN HỌC CHÍNH TRỊ PHÁP LUẬT
KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 2010 - HỌC KỲ 4
Từ ngày 06/02/2012 đến ngày 02/06/2012

	STT
	LỚP
	SĨ SỐ HS-SV
	PHÒNG HỌC
	GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY
	BUỔI HỌC
	NGÀY HỌC
	TIẾT HỌC 
	ĐIỀU CHỈNH
	GHI CHÚ

	1
	TC CTCK 10A

TC CTCK 10C
	115
	F 4.9
	Nguyễn Xuân Vinh
	CHIỀU
	· Thứ 4

· Thứ 6
	· Tiết 1, 2, 3

· Tiết 1, 2, 3
	
	Học ghép theo kế hoạch lớp TC CTCK 10C

	2
	TC CTCK 10B

TC SCCK 10
	147
	F 5.10
	Phạm Xuân Định
	CHIỀU
	· Thứ 2

· Thứ 5
	· Tiết 1, 2, 3

· Tiết 1, 2, 3
	Điều chỉnh từ ngày 13/01/2012
	Học ghép theo kế hoạch lớp TC CTCK 10B

	3
	TC ÔTÔ 10A

TC TH 10C
	141
	F 4.10
	Hoàng Thị Phây
	CHIỀU
	· Thứ 6
	· Tiết 1, 2, 3, 4
	
	Học ghép theo kế hoạch lớp TC TH 10C

	4
	TC ÔTÔ 10B

TC ÔTÔ 10D
	144
	F 4.10
	Phạm Văn Sơn
	SÁNG
	· Thứ 7
· Thứ 5
	· Tiết 4, 5, 6

· Tiết 1, 2, 3
	Thay đổi giáo viên từ ngày 13/02/2012
	Học ghép theo kế hoạch lớp TC ÔTÔ 10B

	5
	TC ÔTÔ 10C

TC ÔTÔ 10E
	140
	F 5.10
	Nguyễn Xuân Vinh
	CHIỀU
	· Thứ 3

· Thứ 6
	· Tiết 4, 5, 6

· Tiết 4, 5, 6
	
	Học ghép theo kế hoạch lớp TC ÔTÔ 10E

	6
	TC ĐCN 10A

TC ĐCN 10C
	155
	F 4.10
	Phạm Xuân Định
	SÁNG
	· Thứ 4
	· Tiết 1, 2, 3, 4
	Thay đổi giáo viên từ ngày 13/02/2012
	Học ghép theo kế hoạch lớp TC ĐCN 10A

	7
	TC ĐCN 10B

TC ĐCN 10D
	141
	F 5.10
	Hoàng Thị Phây
	CHIỀU
	· Thứ 4
	· Tiết 1, 2, 3, 4
	
	Học ghép theo kế hoạch lớp TC ĐCN 10D

	8
	TC ĐTCN 10A

TC ĐTCN 10B
	150
	F 5.10
	Hoàng Thị Phây
	SÁNG
	· Thứ 4

· Thứ 5
	· Tiết 1, 2

· Tiết 1, 2
	
	Học ghép theo kế hoạch lớp TC ĐTCN 10A

	9
	TC ĐL 10A

TC ĐL 10B
	149
	F 5.10
	Hoàng Thị Phây
	CHIỀU
	· Thứ 3

· Thứ 5
	· Tiết 1, 2, 3

· Tiết 4, 5, 6
	
	Học ghép theo kế hoạch lớp TC ĐL 10B

	10
	TC TH 10A

TC TH 10B
	116
	F 4.9
	Hoàng Thị Phây
	SÁNG
	· Thứ 5
	· Tiết 3, 4, 5, 6
	
	Học ghép theo kế hoạch lớp TC TH 10A


Lưu ý: 
· Khoa, Bộ môn bố trí các ca học thực hành trái buổi với các buổi học môn Chính trị của các lớp ghép.
· Thời khóa biểu môn học ghép sẽ theo kế hoạch của lớp có tên được in đậm trong bảng trên.


Ngày 13 tháng 2 năm 2012
NGƯỜI LẬP BIỂU
PHÒNG ĐÀO TẠO
KT. HIỆU TRƯỞNG


THỜI KHÓA BIỂU MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI CM ĐCS VN

KHỐI CAO ĐẲNG 2010 - HỌC KỲ 4

Từ ngày 09/01/2012 đến ngày 16/06/2012

	STT
	LỚP
	SĨ SỐ HS-SV
	PHÒNG HỌC
	GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY
	BUỒI
	NGÀY HỌC
	TIẾT HỌC
	GHI CHÚ

	1
	CĐ CK 10A

CĐ CK 10B
	153
	F 5.10
	Đặng Đôn Lai
	SÁNG
	· Thứ 2
	· Tiết 1, 2, 3, 4
	

	2
	CĐ CĐT 10A

CĐ CĐT 10B
	137
	F 4.10
	Đặng Đôn Lai
	CHIỀU
	· Thứ 2

· Thứ 3
	· Tiết 1, 2

· Tiết 1, 2
	

	3
	CĐ ĐIỆN 10A

CĐ ĐIỆN 10B
	157
	F 4.10
	Trần Thị Châu
	SÁNG
	· Thứ 7
	· Tiết 1, 2, 3, 4
	

	4
	CĐ TH 10A

CĐ TH 10B
	167
	F 4.9
	Phạm Xuân Khải
	CHIỀU
	· Thứ 5
	· Tiết 4, 5, 6
	


Lưu ý: 

· Khoa, Bộ môn bố trí các ca học thực hành trái buổi với các buổi học môn Chính trị của các lớp ghép.

· Thời khóa biểu môn học ghép sẽ theo kế hoạch của lớp có tên được in đậm trong bảng trên.



Ngày 21 tháng 12 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU
PHÒNG ĐÀO TẠO
KT. HIỆU TRƯỞNG


